
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 11/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 08/11/2025  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27205252643  Võ Thị  Dương 18/10/2003 Quảng Nam 31CBN6

2 28212324396  Võ Bình  Giang 13/08/2004 Đà Nẵng 31CBN6

3 27205239621  Nguyễn Thị Ngọc  Hà 28/08/2003 Hà Tĩnh 31CBN6

4 28204631933  Lê Bách Thy  Hảo 16/09/2004 Đà Nẵng 31CBN6

5 28204303386  Trịnh Thị Ngọc  Hiếu 30/04/2004 Đà Nẵng 31CBN6

6 28214620671  Lê Trung  Hiếu 10/09/2004 Đà Nẵng 31CBN6

7 25211604950  Hàn Sỹ  Hinh 10/12/2001 Quảng Nam 31CBN6

8 28210202768  Nguyễn Quốc  Hưng 13/02/2004 Quảng Nam 31CBN6

9 27215239394  Nguyễn Quang  Huy 27/06/2003 Gia Lai 31CBN6

10 27202242179  Nguyễn Thị Thu  Huyền 01/08/2003 Quảng Bình 31CBN6

11 28212727754  Lê Trung  Kiên 17/08/2004 Đà Nẵng 31CBN6

12 27215200062  Nguyễn Ngọc  Lâm 16/05/2003 Bình Định 31CBN6

13 27205200520  Phan Thị Ánh  Linh 29/05/2003 Hồ Chí Minh 31CBN6

14 27217038969  Đỗ Phan Phú  Trị 23/09/2003 Quảng Nam 29CSC3 Học ghép

15 27211323969  Nguyễn Văn Tiến  Đạt 05/02/2003 Đà Nẵng 30CBN11 Thi ghép

16 27202741574  Hoàng Lê Mỹ  Duyên 13/11/2003 Đà Nẵng 30CBN4 Thi ghép

17 27207236197  Lê Thị Nhật  Nam 03/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC5 Thi ghép

18 27207241193  Lê Thị Như  Quỳnh 27/03/2003 Quảng Bình 30CSC5 Thi ghép

19 27202220765  Cái Yến  Nhi 16/02/2003 Quảng Nam 30THT17 Thi ghép

20 28206254850  Trần Thị Khánh  Huyền 07/08/2003 Hà Tĩnh 30TSC13 Thi ghép

21 27212246140  Phạm Thu  Thủy 15/05/2003 Gia Lai 31CBN2 Học ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 11/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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Thời gian : 18h15 - 08/11/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 27205228686  Vương Thị Mỹ  Loan 18/05/2003 Bình Định 31CBN6

2 28212705391  Trần Hoài  Nam 30/04/2004 Nghệ An 31CBN6

3 28202704925  Nguyễn Thị  Nhung 20/10/2004
Thừa Thiên

Huế
31CBN6

4 28212705574  Phạm Hoàng  Thân 17/08/2004 Quảng Ngãi 31CBN6

5 28212702928  Võ Đình  Thành 12/07/2004 Quảng Nam 31CBN6

6 28214654145  Nguyễn Văn  Thống 10/01/2003 Nghệ An 31CBN6

7 28209404363  Ngô Thị Quế  Trâm 25/10/2004 Bình Định 31CBN6

8 28204605659  Trần Lê Bội  Trân 18/11/2004 Huế 31CBN6

9 28212735970  Đoàn Văn  Tráng 20/08/2003
Buôn Ma

Thuột
31CBN6

10 28212703876  Hoàng Văn  Tùng 28/03/2004 Gia Lai 31CBN6

11 28218101755  Lê Anh Quốc  Bảo 27/06/2004 Đà Nẵng 31CHT6

12 28204605162  Nguyễn Thị Diệu  Hiền 01/02/2004 Quảng Nam 31CHT6

13 29214956914  Trần Ngọc  Hiếu 04/10/2005 Kon Tum 31CHT6

14 28208400888  Hoàng Thị  Huệ 10/01/2004 Đắk Nông 31CHT6

15 28206200201  Trần Khánh  Huyền 17/05/2004 Quảng Trị 31CHT6

16 28210254116  Trần Ngọc  Lại 03/03/2004 Đắk Lắk 31CHT6

17 28213320509  Lê Như  Lập 01/01/2004 Đà Nẵng 31CHT6

18 29204950854  Nguyễn Đặng Thùy  Linh 07/08/2005 Gia Lai 31CHT6

19 27202231345  Hoàng Thị Ngọc  Minh 04/06/2003 Quảng Bình 31CHT6

20 30206525618  Huỳnh Thị Tuyết  Ngân 20/05/2006 Quảng Trị 31CHT6

21 28208443312  Trương Thị Bảo  Ngọc 24/02/2004 Quảng Nam 31CHT6

22 29204622350  Lê Thị Ánh  Ngọc 03/11/2005 Quảng Ngãi 31CHT6

23 28206254209  Hồ Hoàng Khánh  Nguyên 12/10/2004 Đà Nẵng 31CHT6

24 28214339644  Đỗ Nhật  Nguyên 15/03/2002 Đà Nẵng 31CHT6

25 30206553761  Lê Thị Uyển  Nhi 15/10/2006 Quảng Nam 31CHT6

26 29214946038  Đoàn Nguyễn Văn  Quý 02/06/2005 Đắk Lắk 31CHT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 11/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 08/11/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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27 28212700445  Trần Văn  Thắng 26/04/2004 Quảng Nam 31CHT6

28 29204543232  Nguyễn Phương  Thảo 04/12/2005 Đà Nẵng 31CHT6

29 30206554749  Trịnh Thị Thiên  Thu 02/12/2006 Kon Tum 31CHT6

30 28204842296  Nguyễn Thị Xuân  Thùy 20/01/2003 Quảng Trị 31CHT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 11/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 08/11/2025  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 28214305684  Nguyễn Hoàng Tiên  Tiến 09/10/2004 Quảng Nam 31CHT6

2 28204953870  Phạm Hoài Bảo  Trâm 19/08/2004 Phú Yên 31CHT6

3 28206700165  Nguyễn Thị Thu  Trang 24/10/2004 Quảng Nam 31CHT6

4 28211105572  Nguyễn Thế  Trung 21/10/2004 Khánh Hòa 31CHT6

5 28214651141  Trần Hồ Anh  Tuấn 15/08/2004 Đắk Lắk 31CHT6

6 28208006094  Trần Thị Như  Ý 19/12/2004 Qui Nhơn 31CHT6

7 28208151401  Nguyễn Thị Minh  Anh 13/05/2003 Nghệ An 31THT11

8 28204350106  Lê Thị Huyền  Diệu 31/01/2004 Kiên Giang 31THT11

9 28206934766  Lê Nguyễn Thị Hiền Diệu 11/03/2004 Đà Nẵng 31THT11

10 27211301178  Phan Ngọc  Đức 26/03/2003 Hà Tĩnh 31THT11

11 28202737268  Trần Nguyễn Thảo  Duyên 14/01/2004 Đà Nẵng 31THT11

12 28202706073  Hoàng Bích  Hải 04/03/2004 Đà Nẵng 31THT11

13 27217539597  Nguyễn Phan Việt  Hoàng 06/10/2003 Hà Tĩnh 31THT11

14 28205124353  Trần Thị Lê  Hương 04/05/2004 Đà Nẵng 31THT11

15 27203124894  Bùi Thị Ánh  Ngọc 07/09/2003 Quảng Nam 31CSC2 Thi ghép

16 29204640015  Đỗ Thị Hồng  Hà 30/09/2005 Gia Lai 31CSC4 Thi ghép

17 29204855550  Nguyễn Trần Vân  Anh 25/04/2005 Quảng Nam 31SHT4 Thi ghép

18 28206501288  Ngô Võ Ngọc  Nhi 29/05/2004 Đắk Lắk 31TBN1 Thi ghép

19 27203926355  Hoàng Quỳnh  Mai 20/07/2003 Quảng Bình 31TBN5 Thi ghép

20 29206565322  Lê Thị  Lan 06/01/2005 Nghệ An 31TBN8 Thi ghép

21 29206845415  Nguyễn Thị  Trang 07/10/2005 Nghệ An 31TBN8 Thi ghép

22 27215142855  Nguyễn Hữu  Nghĩa 11/06/2003 Quảng Ngãi 31TBN9 Lần 1

23 27202543823  Phan Thị Thu  Sương 15/07/2003 Bình Định 31THT10 Thi ghép

24 27212253018  Nguyễn Lê Diệu  Thanh 02/05/2003 Đà Nẵng 31THT10 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 4



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 11/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 08/11/2025  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 30206553886  Bùi Thị Lệ  Huyền 30/04/2006 Quảng Ngãi 31THT11

2 28212306030  Đàm Hoàng Nguyên Khánh 20/09/2004 Đà Nẵng 31THT11

3 28212754726  Thân Vĩnh Hoàng  Lâm 06/03/2004 Quảng Nam 31THT11

4 28208150083  Văn Thị Phương  Linh 22/08/2004 Thanh Hóa 31THT11

5 28212703499  Nguyễn Thành  Lợi 28/09/2004 Bình Định 31THT11

6 28208300036  Võ Thị  Mơ 04/04/2004 Quảng Nam 31THT11

7 29209521622  Trần Thị Thanh  Nhàn 17/07/2005 Quảng Nam 31THT11

8 30206521840  Phan Thị Băng  Nhạn 10/04/2005 Quảng Trị 31THT11

9 28202738950  Dương Ngọc Bảo  Nhi 05/08/2004 Đà Nẵng 31THT11

10 29208058057  Lê Thị Yến  Như 08/08/2005 Quảng Trị 31THT11

11 28208147568  Lê Thị Hồng  Phấn 15/11/2003 Phú Yên 31THT11

12 28218130469  Đinh Gia  Quân 30/11/2004 Đà Nẵng 31THT11

13 29214650949  Hoàng Đình  Thắng 12/02/2002 Quảng Trị 31THT11

14 28208303439  Nguyễn Minh  Thư 14/06/2004 Bình Định 31THT11

15 28202702251  Trần Thị Hồng  Thúy 18/12/2003 Đắk Lắk 31THT11

16 28208352857  Đinh Phan Thanh  Thúy 08/06/2004 Hồ Chí Minh 31THT11

17 28208321233  Bùi Thị Á  Tiên 04/02/2004 Đà Nẵng 31THT11

18 29203637302  Ngô Thị Kiều  Tiên 11/05/2005 Quảng Ngãi 31THT11

19 28212701526  Huỳnh Thế  Trình 15/09/2003 Phú Yên 31THT11

20 26205300629  Nguyễn Thị Ánh  Trúc 29/04/2000 Nam Định 31THT11

21 30206554821  Phan Thị Thanh  Tuyền 12/12/2006 Đà Nẵng 31THT11

22 28208006879  Nguyễn Thị Thảo  Vy 10/09/2004 Đà Nẵng 31THT11

23 29204950766  Trương Thị Lan  Duyên 09/09/2005 Quảng Nam 31THT8 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 5


